TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN                       

        Khoa Khoa học Tự nhiên                                           Toán cao cấp
        Bộ môn: Giải tích.                                                 Mã học phần:  1.TCC.D0.4      
1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Nguyễn  Mạnh Hùng.
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ toán học.

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa KHTN - Trường Đại học Hồng Đức.

Địa chỉ liên hệ: 20 Lê Văn Linh – Nam Ngạn – TPTH.

Điện thoại: DĐ  0912312178;   NR   (037)3759033.

Thông tin về giảng viên có thể cùng dạy học phần này:

Họ và tên: Nguyễn Văn Cần

Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên chính - Thạc sĩ toán học.

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa KHTN - Trường Đại học Hồng Đức.

Điện thoại: 0912048765.

2. Thông tin chung về học phần:

Tên ngành/Khoá đào tạo: Tất cả các khối ngành có ứng dụng.

        Tên học phần:   Toán cao cấp.
 Số tín chỉ học tập: 4

 Mã học phần: 1.TCC.D0.4
Học kỳ: I.

Học phần:    Bắt buộc       
[image: image1.wmf]R

       Tự chọn   

Các học phần tiên quyết: Không
Các học phần kế tiếp: Xác suất thống kê..

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 36 (tiết)

+ Thảo luận:

+ Hoạt động theo nhóm:

+ Làm bài tập trên lớp: 46 (tiết)

+ Kiểm tra – đánh giá: 1 (tiết).

+ Thực hành, thực tập:

+ Tự học: 180
        Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Toán ứng dụng, Khoa Khoa học tự nhiên  (Văn phòng Khoa KHTN, tầng 3, nhà A2, cơ sở I – ĐHHĐ).

3. Mục tiêu của học phần: 

Học phần này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính và giải tích cổ điển. Học xong học phần, sinh viên phải có một cách nhìn hệ thống về ma trận, không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính; tiếp theo là phép tính vi phân và tích phân đối với hàm một biến và nhiều biến; một số phương pháp để giải phương trình vi phân thường; tạo điều kiện cho sinh viên có thể học tốt các môn chuyên ngành.

Đồng thời chỉ rõ các khả năng và lĩnh vực ứng dụng của các nội dung đó, soi sáng các vấn đề có liên quan trong các lĩnh vực khác như giải tích, hình học, ... ;
 4. Tóm tắt nội dung của học phần: 

Phần Đại số gồm 6 chương. 
Chương I Cơ sở bao gồm các kiến thức cơ bản về tập hợp, ánh xạ và số phức.
Chương II Ma trận và Định thức bao gồm các kiến thức ma trận, phép toán trên ma trận, khái niệm phép thế làm cơ sở để trình bày khái niệm định thức. 
Chương III Hệ phương trình tuyến tính tổng quát bao gồm các kiến thức về hệ phương trình tuyến tính và hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, định lý về sự tồn tại nghiệm, đặc biệt là các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. 
Chương IV Không gian vectơ bao gồm các kiến thức về không gian vectơ, không gian vectơ con, hạng của một hệ vectơ và hạng của ma trận. 
Chương V Ánh xạ tuyến tính bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về ánh xạ tuyến tính và ma trận của ánh xạ tuyến tính. 
Phần Giải tích gồm 8 chương. 

Chương I. Hàm số.

Chương II. Giới hạn và liên tục của hàm số.

Chương III. Đạo hàm và vi phân.

Chương IV. Tích phân bất định.

Chương V. Tích phân xác định.

Chương VI. Hàm nhiều biến.

Chương VII. Tích phân hai lớp.

Chương VIII. Phương trình vi phân.
    5. Nội dung chi tiết học phần:
Phần Đại số:
Chương I: CƠ SỞ

1. Tập hợp


1.1. Tập hợp và phần tử


1.2. Các phép toán trên tập hợp


1.3. Tập hợp các tập con của một tập hợp. Số phần tử của một tập hợp


1.4. Tích Đề các


1.5. Quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự
2. Ánh xạ


2.1.  Định nghĩa và ví dụ 

2.2.  Ảnh và tạo ảnh

2.3. Đơn ánh, toàn ánh, song ánh

2.4. Tích các ánh xạ

2.5. Ánh xạ ngược

3. Số phức


3.1. Định nghĩa và phép toán


3.2. Dạng lượng giác của số phức


3.3. Số phức liên hợp


3.4. Khai căn số phức 

Chương II: MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

1. Ma trận


1.1. Khái niệm ma trận


1.2. Các phép toán trên ma trận


1.3. Một số tính chất
2. Định thức

2.1. Định thức cấp n. Định nghĩa định thức cấp n bằng phương pháp quy nạp.
2.2. Các tính chất cơ bản

2.3. Định thức con và phần bù đại số

2.4. Các cách tính định thức

2.5. Ma trận nghịch đảo

2.6. Hạng của ma trận

2.7. Ứng dụng: Hệ phương trình Crame

Chương III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

1. Hệ phương trình tuyến tính

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Hệ phương trình tuyến tính Crame

1.3. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát: Định lý Cronecker - Capeli về sự tồn tại nghiệm

1.4. Cách giải hệ phương trình tuyến tính: Phương pháp dùng định thức (đưa về dùng quy tắc Crame) và phương pháp biến đổi sơ cấp (Gauss)

2. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

2.1. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (đẳng cấp) và không gian các nghiệm của nó

2.2. Mối liên hệ giữa nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính và nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất liên kết với nó.

Chương IV: KHÔNG GIAN VECTƠ 
1. Không gian vectơ

1.1. Định nghĩa và ví dụ

1.2. Các tính chất đơn giản 

2. Không gian vectơ con

2.1. Định nghĩa và ví dụ

2.2. Tính chất đặc trưng

2.3. Một số không gian con đặc biệt: tổng và giao 

3. Sự phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính của một hệ hữu hạn vectơ

3.1. Định nghĩa và ví dụ

3.2. Một số tính chất đơn giản

3.3. Bộ phận độc lập tuyến tính tối đại của 1 hệ vectơ

3.4. Hạng của một hệ vectơ. 
4. Không gian vectơ n chiều

4.1. Không gian hữu hạn chiều

4.2. Số chiều của không gian vectơ con

4.3. Toạ độ của một vectơ

4.4. Quan hệ giữa các toạ độ vectơ đối với hai cơ sở khác nhau.

Chương V: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH  
1. Ánh xạ tuyến tính

1.1. Định nghĩa và ví dụ

1.2. Các tính chất, định lý về sự xác định ánh xạ tuyến tính

1.3. Sự đẳng cấu của hai không gian cùng số chiều 

2. Ảnh và hạt nhân của một ánh xạ tuyến tính

2.1. Định nghĩa ảnh, hạt nhân

2.2. Liên hệ giữa số chiều của ảnh, hạt nhân và số chiều của không gian nguồn.

3. Các phép toán trên các ánh xạ tuyến tính

3.1. Tổng các ánh xạ tuyến tính

3.2. Tích một ánh xạ tuyến tính với một số thực

3. Tích hai ánh xạ tuyến tính 

4.  Ma trận của một ánh xạ tuyến tính

4.1. Định nghĩa ma trận của một ánh xạ tuyến tính

4.2. Quan hệ giữa các phép toán trên các ánh xạ tuyến tính và các phép toán trên các ma trận 
4.3. Hạng của một ánh xạ tuyến tính

4.4. Ma trận của một ánh xạ tuyến tính đối với các cơ sở khác nhau. Ma trận đồng dạng 

Phần Giải tích:

Chương I.       Hàm số
1. Tập hợp số thực: 

2. Đại cương về hàm số.

3. Các hàm số sơ cấp cơ bản.

Chương II: Giới hạn và liên tục của hàm số.

1. Giới hạn của hàm số.

2. Liên tục của hàm số.

Chương III: Đạo hàm và vi phân.

1. Các khái niệm đạo hàm, các định lý cơ bản về đạo hàm, một số trường hợp đặc biệt của đạo hàm, đạo hàm cấp cao, công thức Leibnitz.

2.  Khái niệm vi phân, liên hệ giữa vi phân và đạo hàm, ứng dụng vi phân tính gần đúng, vi phân cấp cao.

3. Các định lý cơ bản về hàm khả vi.
4. Quy tắc Lôpital.

Chương IV: Tích phân bất định.


1.   Định nghĩa nguyên hàm, tích phân không xác định.

2.   Phương pháp đổi biến số, tích phân từng phần.

3.  Tích phân hàm hữu tỉ.

4.  Tích phân của một số hàm vô tỉ và lượng giác.

Chương V: Tích phân xác định

1.  Khái niệm tích phân xác định, định lý về sự tồn tại của tích phân xác định, các tính chất của tích phân xác định, định lý về giá trị trung bình.

2. Cách tính tích phân xác định: đạo hàm theo cận trên, công thức Newton – Leibnitz.

3. Các phương pháp tính tích phân xác định.

4. Ứng dụng của tích phân xác định: Tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể bất kỳ, thể tích vật thể tròn xoay.

Chương VI. Hàm nhiều biến.
1. Tập hợp trong R2. Định nghĩa hàm hai biến.

2. Giới hạn của hàm hai biến.

3. Tính liên tục của hàm hai biến.

4. Đạo hàm và vi phân.

5. Đạo hàm cấp cao.

6. Cực trị của hàm hai biến.

Chương VII. Tích phân hai lớp.

1. Định nghĩa tích phân hai lớp.

2. Cách tính.


Chương VIII. Phương trình vi phân.

1. Phương trình vi phân cấp 1: tách biến, thuần nhất, tuyến tính cấp 1, Becnuli, vi phân toàn phần.

2. Phương trình vi phân cấp hai với hệ số là hằng số.


6. Học liệu.

Học liệu bắt buộc.
1. Nguyến Đình Trí (chủ biên) - Tạ Văn Đĩnh - Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 1:  Đại số và Hình học giải tích, NXB Giáo dục 2007.
       2. Trần Văn Hạo, Đại số cao cấp, Tập 1: Đại số tuyến tính, NXB Giáo dục, 1987.

 3.  Nguyễn Đình Trí – Tạ Văn Đĩnh – Nguyễn Hồ Quỳnh. Toán học cao cấp tập 2.  NXB Giáo dục 2002.

 4.  Nguyễn Đình Trí – Tạ Văn Đĩnh – Nguyễn Hồ Quỳnh. Toán học cao cấp tập 3.  NXB Giáo dục 2002.

Học liệu tham khảo.
5.  Nguyễn Doãn Tuấn  Phan Huy Phú, Bài tập Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc gia Hà  Nội, 2004.

      6. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

7. Pitxcunốp (Trần Tráng – Lê Hạnh dịch). Phép tính vi phân tích phân. NXB Giáo dục 1961, 1973.

8. Bùi Minh Trí – Nguyễn Định Thành. Giải tích toán học. NXB thống kê 2001.

9. Vũ Tuấn – Phan Đức Thành – Ngô Xuân Sơn. Giải tích tập 1,2,3, NXB Giáo dục 

1978.

10. Website: http://moet.gov.vn.

7. Hình thức tổ chức dạy học.

7.1. Lịch trình chung.
Phần Đại số:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lí thuyết
	Xêmi

na
	Bài tập
	Xemina, TL nhóm
	Tự học
	Tư vấn của GV
	KT - ĐG
	

	Vấn đề 1
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	Vấn đề 2
	3
	
	3
	1
	
	
	
	7

	Vấn đề 3
	3
	
	4
	
	
	
	
	7

	Vấn đề 4
	3
	
	3
	
	
	
	1
	7

	Vấn đề 5
	3
	
	3
	1
	
	
	
	7

	Vấn đề 6
	3
	
	4
	
	
	
	
	7

	Vấn đề 7
	
	
	2
	1
	
	1
	
	4

	Tổng
	18
	
	19
	3
	
	1
	1
	42


Phần Giải tích:

	
	        Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	Nội dung
	Lý thuyết
	Seminar
	Bài tập
	Khác
	Tự học
	Tư vấn  của GV
	KT  ĐG
	

	Chương I. Hàm số
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.  Tập hợp số thực: 

1.2. Đại cương về hàm số.

1.3. Các hàm số sơ cấp cơ bản.
	
	
	1
	
	6
	
	
	7

	Chương II. Giới hạn và liên tục của hàm số.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.Giới hạn của hàm số.

2.1.1. Khái niệm hàm số, giới hạn dãy số.

2.1.2. Các định lý về giới hạn dãy số, số e.

2.1.3. Giới hạn của hàm số.

2.1.4. Đại lượng vô cùng bé và vô cùng lớn.

2.1.5. Một số điểm lưu ý khi tính giới hạn.


	2
	
	3


	
	9
	
	
	14

	2.2.Liên tục của hàm số.

2.2.1. Các khái niệm cơ bản.

2.2.2. Một số tính chất của hàm liên tục
	1
	
	2
	
	5
	
	
	8

	Chương III. Đạo hàm và vi phân.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Các khái niệm đạo hàm, các định lý cơ bản về đạo hàm, một số trường hợp đặc biệt của đạo hàm, đạo hàm cấp cao, công thức Leibnitz.

3.2. Khái niệm vi phân, liên hệ giữa vi phân và đạo hàm, ứng dụng vi phân tính gần đúng, vi phân cấp cao.

3.3. Các định lý cơ bản về hàm khả vi.

3.4. Quy tắc Lôpital
	3
	
	4
	
	12
	
	1
	21

	Chương IV. Tích phân bất định.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Định nghĩa nguyên hàm, tích phân không xác định.

4.2. Phương pháp đổi biến số, tích phân từng phần.

4.3. Tích phân hàm hữu tỉ.

4.5 Tích phân của một số hàm vô tỉ và lượng giác
	
	
	
	
	10
	
	
	10

	Chương V. Tích phân xác định.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.Khái niệm tích phân xác định, định lý về sự tồn tại của tích phân xác định, các tính chất của tích phân xác định, định lý về giá trị trung bình.

5.2. Cách tính tích phân xác định: đạo hàm theo cận trên, công thức Newton – Leibnitz.

5.3. Các phương pháp tính tích phân xác định.

5.4. Tích phân suy rộng loại 1.

5.5. Ứng dụng của tích phân xác định: Tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể bất kỳ, thể tích vật thể tròn xoay.
	3


	
	3


	
	14

	
	10’
	20

	Chương VI. Hàm nhiều biến.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.Tập hợp trong R2. Định nghĩa hàm hai biến.

6.2. Giới hạn của hàm hai biến.

6.3. Tính liên tục của hàm hai biến.

6.4. Đạo hàm và vi phân.

6.5. Đạo hàm cấp cao.

6.6. Cực trị của hàm hai biến
	3
	
	4
	
	13
	
	
	20

	Chương VII. Tích phân hai lớp.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1. Định nghĩa tích phân hai lớp.

7.2. Cách tính.
	2
	
	2
	
	8
	
	10’
	12

	Chương VIII. Phương trình vi phân
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1. Phương trình vi phân cấp 1: tách biến, thuần nhất, tuyến tính cấp 1, Becnuli, vi phân toàn phần.

8.2. Phương trình vi phân cấp hai với hệ số là hằng số
	4
	
	4
	
	13
	
	10’
	21

	Tổng cộng.
	18
	
	23
	
	90
	
	1
	135


7.2. Lịch trình cụ thể đối với từng nội dung.

Nội dung 1, tuần 1.
	Hình thức TCDH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	3 tiết, phòng học lớn.
	- Giới thiệu chung về môn học

Chương I: CƠ SỞ
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1. Tập hợp

1. Tập hợp và phần tử

- Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, không được định nghĩa

- Quan hệ bao hàm, tập hợp con, tập hợp rỗng.

2. Các phép toán trên tập hợp

- Các phép lấy giao, hợp, phép trừ, phần bù

3. Tập hợp các tập con của một tập hợp. Số phần tử của một tập hợp

4. Tích Đề các

5. Quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự

[image: image3.wmf]§

2. Ánh xạ

1.  Định nghĩa và ví dụ 

- Định nghĩa ánh xạ theo các quan điểm khác nhau.

- Lấy một số ví dụ, trong đó có cả đơn ánh, toàn ánh, song ánh.

2. Ảnh và tạo ảnh của một tập hợp qua một ánh xạ: 
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3. Đơn ánh, toàn ánh, song ánh

4. Tích các ánh xạ

5. Ánh xạ ngược
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3. Số phức

1. Định nghĩa và phép toán

- Dạng 
[image: image8.wmf]yi
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- Các phép toán cộng, trừ , nhân và chia.

2. Dạng lượng giác của số phức
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Công thức Moavơrơ:
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3.  Số phức liên hợp
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4.  Khai căn số phức:
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	- SV phải nắm được các kiến thức cơ bản về tập hợp, khái niệm ánh xạ làm cơ sở để tiếp thu những kiến thức sau này.

- Nắm được các phép toán đối với số phức, đưa số phức về dạng lượng giác và khai căn số phức.
	- Đọc các trang 5 - 27 ([1]).

- Đọc các trang 5 - 13 ([2]).

- Đọc các trang 54 – 65 ([1]).

- Đọc các trang 22 – 32 ([2]).



	Xemina,  thảo luận nhóm
	
	
	
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Tự học 
	
	- Đọc thêm về tập hợp hữu hạn, tập hợp đếm được và tập không đếm được.

- Đọc thêm về đại số tổ hợp.

- Đọc thêm về đa thức
	
	- Đọc các trang 30 – 33 ([1]).

- Đọc các trang 14 – 21 ([2]).

- Đọc các trang 66 – 77 ([1]).

	KT - ĐG
	
	Kiểm tra thường xuyên: Bài tập cá nhân (15 phút).

- Nội dung: Bài tập về tập hợp và số phức.
	
	

	Tư vấn
	
	- Xem trước đề cương để giáo viên tư vấn thêm về môn học.
	
	


Nội dung 2, tuần 2.
	Hình thức TCDH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	3 tiết, phòng học lớn.
	Chương II: MA TRẬN - ĐỊNH THỨC
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1. Ma trận

1. Khái niệm ma trận

2. Các phép toán trên ma trận

- Cộng trừ, nhân hai ma trận và nhân một ma trận với một số.

3. Một số tính chất


[image: image16.wmf]§

2. Phép thế

1. Định nghĩa phép thế

2. Vòng xích và chuyển trí

3. Dấu của phép thế


[image: image17.wmf]§

3. Định thức

1. Định thức cấp n

- Định nghĩa định thức (cấp n) của một ma trận vuông cấp n.

- Ví dụ: Tính định thức cấp 2 và 3 theo định nghĩa.

2. Các tính chất cơ bản

3. Định thức con và phần bù đại số

4. Các cách tính định thức

- Tính định thức theo định nghĩa - Khai triển định thức theo một dòng hoặc một cột.

- Đưa định thức về dạng tam giác bằng cách sử dụng các tính chất của định thức.

- Sử dụng các tính chất của định thức để tính nhanh định thức.

- Dùng phương pháp quy nạp và truy hồi để tính định thức.

5. Ma trận nghịch đảo

- Ma trận khả nghịch.

- Cách tính ma trận nghịch đảo:

+ Dựa vào phép chứng minh định lý
+ Viết ma trận đã cho dưới dạng 
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6. Hạng của ma trận.

7. Ứng dụng: Hệ phương trình Crame
	- Nắm được khái niệm ma trận, thực hiện được các phép toán trên ma trận.

- Nắm được khái niệm định thức (là một số) và các tính chất của định thức.

- Nắm được điều kiện để có ma trận nghịch đảo.

- Nắm được phương pháp tính ma trận nghịch đảo, tính hạng của ma trận.

- Phương pháp giải hệ Crame.
	- Đọc các trang 92 – 99 ([1]).

- Đọc các trang 19 – 26 ([3]).

- Đọc các trang 100 – 108 ([1]).

- Đọc các trang 27 – 56 ([3]).

Đọc các trang 109 – 114 ([1]).

- Đọc các trang 220 – 231 ([3]).



	Xemina,  thảo luận nhóm
	1 tiết, phòng học nhỏ.
	- Chứng minh một số tính chất của định thức.

- Thảo luận về cách tính hạng của ma trận.
	- Nắm được các phương pháp tính định thức.
	

	Bài tập
	3 tiết, phòng học nhỏ.
	- Làm một số bài tập về các phép toán trên ma trận

- Tính một số định thức.

- Tính ma trận nghịch đảo.

- Tính hạng của ma trận.

- Giải một số hệ phương trình Crame.
	- Thực hiện thành thạo các phép toán trên ma trận.

- Biết vận dụng pp phù hợp để tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo.
	- Chuẩn bị các bài tập 3.1 – 3.11 ([4]); 8 – 15 trang  253 – 254 ([3]); 3.12 – 3.22 ([4]); 3.29, 3.30, 3.36, 3.37 ([4]).

	Tự học 
	
	- Đọc thêm về phép thế.

- Đọc thêm về các phương pháp tính định thức.

- Làm thêm một số bài tập về giải phương trình ma trận.
	
	- Đọc các trang 44 – 61 ([2]).

- Các bài tập 3.32, 3.33 ([4]).

	KT - ĐG
	
	Kiểm tra thường xuyên: Bài tập nhóm (20 phút).- Nội dung: C II
	
	

	Tư vấn
	
	
	
	


Nội dung 3, tuần 3.
	Hình thức TCDH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	3 tiết, phòng học lớn.
	Chương III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT


[image: image20.wmf]§

1. Hệ phương trình tuyến tính

1. Các khái niệm cơ bản

2. Hệ phương trình tuyến tính Crame

3. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát

- Định lý Cronecker - Capeli về sự tồn tại nghiệm
 4. Cách giải hệ phương trình tuyến tính:

 - Phương pháp dùng định thức (đưa về dùng quy tắc Crame): 

- Phương pháp biến đổi sơ cấp (Gauss). Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp để khử dần ẩn số, đưa về hệ dạng tam giác. Từ đó suy ra nghiệm của hệ.


[image: image21.wmf]§

2. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

1. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (đẳng cấp) và không gian các nghiệm của nó

2. Mối liên hệ giữa nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính và nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất liên kết với nó: Nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính bằng tổng của một nghiệm riêng của nó với nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất liên kết.
	- Nắm được khái niệm phương trình, điều kiện có nghiệm.

- Nắm được các phương pháp giải.

- Nắm được khái niệm phương trình tuyến tính thuần nhất, mối liên hệ giữa các loại nghiệm.
	- Đọc các trang 115 – 133 ([1]).

- Đọc các trang 125 – 136 ([2]).

- Đọc các trang 165 – 172, 177 – 183 ([3]).

- Đọc các trang 137 – 143 ([2]), 184 – 190 ([3]).

	Xemina,  thảo luận nhóm
	
	
	
	

	Bài tập
	4 tiết, phòng học nhỏ.
	- Giải một số bài tập về hệ phương trình tuyến tính.

- Giải một số bài tập 

về hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.
	- Giải thành thạo các hệ phương trình bằng các PP khác nhau.

- Giải thành thạo các bài tập  về hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.
	- Chuẩn bị các bài tập 3.35, 3.38 – 3.42 ([4]).

- Chuẩn bị các bài tập 1 – 3 trang 143 ([2]).



	Tự học 
	
	- Đọc thêm về giải và biện luận phương trình tuyến tính có chứa tham số.
	
	

	KT - ĐG
	
	- Kiểm tra thường xuyên: Bài tập nhóm (10phút).

- Nội dung: Giải hệ phương

 trình tuyến tính.
	
	

	Tư vấn
	
	
	
	- Chuẩn bị các nội dung, câu hỏi, bài tập để giáo viên tư vấn, giải đáp.


Nội dung 4, tuần 4.
	Hình thức TCDH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	3 tiết, phòng học lớn.


	Chương IV: KHÔNG GIAN VECTƠ 
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1. Định nghĩa và tính chất

1. Định nghĩa và ví dụ

2. Các tính chất đơn giản 


[image: image23.wmf]§

2. Không gian vectơ con

1. Định nghĩa và ví dụ

2. Tính chất đặc trưng

3. Một số không gian con đặc biệt: tổng và giao 


[image: image24.wmf]§

3. Sự phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính của một hệ hữu hạn vectơ

1. Định nghĩa và ví dụ

2. Một số tính chất đơn giản

3. Bộ phận độc lập tuyến tính tối đại của 1 hệ vectơ

- Bộ phận độc lập tuyến tính tối đại của một hệ vectơ.

4. Hạng của một hệ vectơ

- Hạng của một hệ vectơ là số vectơ trong một bộ phận độc lập tuyến tính tối đại của hệ đó.
	- Nắm được khái niệm không gian vectơ và không gian vectơ con.

- Nắm được khái niệm hệ độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính, hạng của hệ vectơ.


	- Đọc các trang 194 – 210 ([1]).

- Đọc các trang 79 – 97 ([3]).

- Đọc các trang 211 – 246 ([1]).

- Đọc các trang 287 – 290 ([3]).

	Xemina,  TL nhóm
	
	
	
	

	Bài tập
	3 tiết, phòng học nhỏ.
	- Chứng minh một tập hợp là một không gian vectơ hoặc không gian vectơ con.

- Chứng minh một hệ vectơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính. Từ đó tìm hạng của một hệ vectơ.
	- Giải thành thạo các loại bài tập này.
	- Chuẩn bị các bài tập 5.1 – 5.18 ([4]).- Chuẩn bị các bài tập 5.19 – 5.55 ([4]).

	Tự học 
	
	- Đọc thêm về mối liên hệ giữa hạng của hệ vectơ và hạng của ma trận.
	
	- Đọc các trang 107 – 115 ([3]).

	KT - ĐG
	1 tiết, phòng học nhỏ.
	- Kiểm tra giữa kỳ.

- Hình thức: Tự luận.

- Nội dung: Các chương I, II, II, IV.
	
	

	Tư vấn
	
	
	
	- Chuẩn bị các câu hỏi để GV tư vấn (nếu có)


Nội dung 5, tuần 5.
	Hình thức TCDH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	3 tiết, phòng học lớn.
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4. Không gian vectơ n chiều

1. Không gian hữu hạn chiều

- Định nghĩa cơ sở của không gian vectơ.

- Hai cơ sở của cùng một không gian hữu hạn sinh có số vectơ bằng nhau.

- Định ghĩa số chiều của không gian vectơ.

2. Số chiều của không gian vectơ con

3. Toạ độ của một vectơ

4. Quan hệ giữa các toạ độ vectơ đối với hai cơ sở khác nhau.

Chương V: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH  

[image: image26.wmf]§

1. Ánh xạ tuyến tính

1. Định nghĩa và ví dụ

2. Các tính chất, định lý về sự xác định ánh xạ tuyến tính

3. Sự đẳng cấu của hai không gian cùng số chiều 


[image: image27.wmf]§

2. ảnh và hạt nhân của một ánh xạ tuyến tính

1. Định nghĩa ảnh, hạt nhân

2. Liên hệ giữa số chiều của ảnh, hạt nhân và số chiều của không gian nguồn.
	- Nắm được khái niệm không gian hữu hạn chiều, số chiều của không gian, tọa độ của vectơ.

- Nắm được định nghĩa ánh xạ tuến tính, định nghĩa ảnh và hạt nhân cùng các tính chất của chúng.
	- Đọc các trang 275 – 304 ([1]).

- Đọc các trang 144 – 151 ([2]).

- Đọc các trang 137 – 147 ([3]).



	Xemina,  thảo luận nhóm
	1 tiết, phòng học nhỏ.
	- Xác định ma trận của cùng một ánh xạ tuyến tính đối với các cơ sở khác nhau.
	- Hiểu sâu thêm về khái niệm ma trận của ánh xạ tuyến tính.
	

	Bài tập
	3 tiết, phòng học nhỏ.
	- Giải một số bài tập về ánh xạ tuyến tính và ma trận của một ánh xạ tuyến tính.

.
	- Giải thành thạo các loại bài tập này.
	- Chuẩn bị các bài tập 6.1 – 6.35 ([4]); 1, 4, 5, 7, 10, 14, 22  trang 157 – 160 ([3]).

	Tự học 
	
	- Đọc thêm về mối quan hệ giữa các phép toán trên các ánh xạ tuyến tính và các phép toán trên các ma trận.
	
	- Đọc các trang 149 – 152 ([2]).

	KT - ĐG
	
	Kiểm tra thường xuyên: Bài tập cá nhân (10 phút).

- Nội dung: Bài tập về ánh xạ tuyến tính
	
	

	Tư vấn
	
	
	
	- Chuẩn bị câu hỏi để GV tư vấn (nếu có).


Nội dung 6, tuần 6.
	Hình thức TCDH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	3 tiết, phòng học lớn.
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3. Các phép toán trên các ánh xạ tuyến tính

1. Tổng các ánh xạ tuyến tính

2. Tích một ánh xạ tuyến tính với một số thực

3. Tích hai ánh xạ tuyến tính 
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4.  Ma trận của một ánh xạ tuyến tính

1. Định nghĩa ma trận của một ánh xạ tuyến tính

2. Hạng của một ánh xạ tuyến tính

3. Ma trận của một ánh xạ tuyến tính đối với các cơ sở khác nhau. Ma trận đồng dạng.
	- Nắm được các phép toán trên các ánh xạ tuyến tính và ma trận của một ánh xạ tuyến tính.


	- Đọc các trang 348 – 365 ([1]).

- Đọc các trang 183 – 206 ([2]).

	Xemina,  TL nhóm
	
	
	
	

	Bài tập
	4 tiết, phòng học nhỏ.
	- Giải một số bài tập về ánh xạ tuyến tính và ma trận của một ánh xạ tuyến tính.


	- Giải thành thạo bài tập dạng này.
	- Chuẩn bị các bài tập 7.1 – 7.3 ([4]).

	Tự học 
	
	
	
	

	KT - ĐG
	
	Kiểm tra thường xuyên: Bài tập nhóm (15 phút).

- Nội dung: Bài tập về ánh xạ tuyến tính và ma trận của một ánh xạ tuyến tính.
	
	

	Tư vấn
	
	
	
	


Nội dung 7, tuần 7.
	Hình thức TCDH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	
	- Ôn tập hết môn.
	
	- Tự xem lại toàn bộ kiến thức đã học.

	Xemina,  thảo luận nhóm
	1 tiết, phòng học nhỏ.
	- Chia nhóm thảo luận những vấn đề còn chưa rõ.
	- Chỉ ra được bản chất của vấn đề và cách giải quyết.
	

	Bài tập
	2 tiết, phòng học nhỏ.
	- Giải một số bài tập tổng hợp kiến thức của các chương đã học.
	- SV phải biết vận dung, liên kết các kiến thức.
	

	Tự học 
	
	
	
	

	KT - ĐG
	
	
	
	

	Tư vấn
	1 tiết, phòng học nhỏ.
	- Giải các bài tập về tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo.

- Giải các hệ phương tình bằng phương pháp khác nhau.

- Giải bài tập về ánh xạ tuyến tính.
	
	- Chuẩn bị các câu hỏi hoặc nội dung để giáo viên tư vấn.


7.2.1.  Hàm số, Giới hạn và liên tục của hàm số.  Tuần 8.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	3 tiết 

Phòng chung.
	1.Giới hạn của hàm số.

1.1. Khái niệm dãy số, giới hạn dãy số.

1.2. Các định lý về giới hạn dãy số, số e.

1.3. Giới hạn của hàm số.

1.4. Đại lượng vô cùng bé và vô cùng lớn.

1.5. Một số điểm lưu ý khi tính giới hạn.

2. Liên tục của hàm số.

2.1. Các khái niệm cơ bản.

2.2. Một số tính chất của hàm liên tục
	- Nắm được khái niệm giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, giới hạn phải, giới hạn trái và một số giới hạn cơ bản.
- Nắm được khái niệm VCB, VCL, tương đương.
- Nắm được khái niệm hàm số liên tục và các tính chất.
	Trang 17 – 30, Q.1

Trang 67 – 80, Q.1.

Trang 85 – 89, Q.1.

Trang 81 – 84, Q.1.

Trang 90 – 105, Q1.
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Bài tập
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học
	
	Chương I. Hàm số.

1. Tập hợp số thực: 

2. Đại cương về hàm số.

 3.Các hàm số sơ cấp cơ bản
	Nắm được khái niệm số thực, giá trị tuyệt đối, các tính chất và đồ thị của các hàm số sơ cấp cơ bản, đặc biệt là hàm số ngược
	Trang 3 – 16, Q.1.

Trang 41- 46, Q.1.

Trang 46 – 55, Q.1.
	

	Tư vấn của GV
	
	
	
	
	

	KT - ĐG
	
	
	
	
	


7.2.2. Giới hạn và liên tục của hàm số, đạo hàm và vi phân, tích phân bất định.  Tuần 9.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết 

Phòng chung.


	1. Các khái niệm đạo hàm, các định lý cơ bản về đạo hàm, một số trường hợp đặc biệt của đạo hàm, đạo hàm cấp cao, công thức Leibnitz.

2. Khái niệm vi phân, liên hệ giữa vi phân và đạo hàm, ứng dụng vi phân tính gần đúng, vi phân cấp cao.

3. Các định lý cơ bản về hàm khả vi.

4. Quy tắc Lôpital
	- Nắm được khái niệm đạo hàm , vi phân và các công thức tính đạo hàm , vi phân.
- Nắm được quy tắc Lôpital và sử dụng tính giới hạn.
	Trang 114 – 117; 122 -124, Q.1. 

Trang 118 – 121, Q.1.

Trang 137 – 156, Q.1.
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	
	2 tiết
Phòng riêng
	Bài tập  về  hàm số.
	Biết cách tìm miền xác định của hàm số, tìm giá trị của hàm số tại một điểm.
	BT 1,4,5, 15  Tr. 62 – 65 .Q.1.
	1 tiết

	Bài tập
	
	Bài tập về  giới hạn dãy số
	Biết cách xét sự hội tụ của dãy số.
	BT 17, 18. Tr.37 

BT 2 Tr. 109. Q.1
	1 tiết

	
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập về giới hạn hàm số.
	Biết cách tìm một số giới hạn dạng 
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	BT 4,6,7,8, Tr.110 Q.1.
	2 tiết.

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học
	Thư viện
	Chương IV. Tích phân bất định.

1. Định nghĩa nguyên hàm, tích phân không xác định.

2. Phương pháp đổi biến số, tích phân từng phần.

3. Tích phân hàm hữu tỉ.

4. Tích phân của một số hàm vô tỉ và lượng giác
	Thuộc các công thức tích phân cơ bản.

- Biết cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số và tích phân từng phần.
	Đọc trang 197 – 231, Q.1.

BT 1,Tr 232 Q.1.
	

	Tư vấn của GV
	
	
	
	
	

	KT - ĐG
	
	Chấm vở bài tập 15SV.
	
	Nộp vở BT cho GV
	


7.2.3. Hàm số liên tục, đạo hàm và vi phân, tích phân  xác định. Tuần 10.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	3 tiết 
Phòng chung


	1. Khái niệm tích phân xác định, định lý về sự tồn tại của tích phân xác định, các tính chất của tích phân xác định, định lý về giá trị trung bình.

2. Cách tính tích phân xác định: đạo hàm theo cận trên, công thức Newton – Leibnitz.

3. Các phương pháp tính tích phân xác định.

4. Tích phân suy rộng loại 1.
	- Nắm được khái niệm TP xác định và cách tính.

- Nắm được khái niệm TP suy rộng loại 1 và cách xét sự hội tụ.
	Trang 237 – 249

Q.1.

Trang 254 -266

Q.1.

Tr. 291 – 296. Q.1.
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Bài tập
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập phần hàm số liên tục.
	- Tính được các giới hạn dạng 
[image: image31.wmf]1
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- Biết xét tính liên tục của hàm số tại một điểm.
	BT 8, Tr. 110. BT 12, 13 ,Tr.111. Q.1
	2 tiết

	
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập về đạo hàm và vi phân
	- Tính thành thạo đạo hàm và vi phân của HS.
	BT 3,Tr.121 BT 13,14, 18, 22 Tr.132- 133 Q.1.
	 2 tiết

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học
	
	 Ứng dụng của tích phân xác định: Tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể bất kỳ, thể tích vật thể tròn xoay
	Biết cách tính diện tích hình phẳng
	Tr. 273 – 290.Q.1.


	

	Tư vấn của GV
	
	
	
	
	

	KT - ĐG
	
	Chấm vở BT mỗi lớp 15 SV
	
	Nộp vở BT 
	


7.2.4. Quy tắc Lôpital, tích phân, hàm nhiều biến. Tuần 11.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	3 tiết 
Phòng chung
	Hàm nhiều biến:

1. Tập hợp trong R2. Định nghĩa hàm hai biến.

2. Giới hạn của hàm hai biến.

3. Tính liên tục của hàm hai biến.

4. Đạo hàm và vi phân.

5. Đạo hàm cấp cao.

6. Cực trị của hàm hai biến.
	- Nắm được định nghĩa giới hạn, liên tục, đạo hàm riêng và vi phân của hàm hai biến.

- Biết tìm cực trị của hàm hai biến.
	Tr. 3 – 20, Q.2.

Tr. 25 – 27. Q.2.
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Bài tập
	2 tiết Phòng riêng
	 Bài tập phần quy tắc Lôpital
	Biết cách sử dụng quy tắc Lôpital tìm giới hạn.
	BT 10 Tr.192, Q.1

	2 tiết

	
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập tích phân xác định
	Sử dụng công thức Newton – Leibnitz để tính tính phân.
	BT 5,6. Tr 319. Q.1.
	1 tiết

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học
	
	
	
	
	

	Tư vấn của GV
	
	
	
	
	

	KT - ĐG
	Phòng riêng
	Kiểm tra chương I - II - III
	
	Ôn chương I,II,III
	 1 tiết


7.2.5. Tích phân, hàm nhiều biến, tích phân hai lớp, phương trình vi phân. Tuần 12.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết 
Phòng chung
	Tích phân hai lớp.

1. Định nghĩa tích phân hai lớp.

2. Cách tính
	- Nắm được khái niệm TP hai lớp

- Biết cách tính TP hai lớp trong tọa độ Đề các và tọa độ cực. 
	Tr. 90 – 107. Q.2.
	2 tiết

	
	
	1. Phương trình vi phân cấp 1: tách biến.
	 - Nắm được khái niệm các loại nghiệm của PTVP cấp 1 và cách giải Pt tách biến.
	Tr. 195 – 196. Q.2.
	1 tiết

	Seminar
	
	
	
	
	

	Bài tập
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập tích phân xác định
	Tính thành thạo TP xác định, tìm diện tích miền , xét sự hội tụ của TPSR loại 1.
	BT 7.Tr320
BT 15, 21 Tr. 322. Q.1.
	2 tiết

	
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập hàm nhiều biến
	- Biết cách tính đạo hàm riêng và vi phân toàn phần
- Biết cách tính giá trị gần đúng.
	BT 3 Tr.47, 8 Tr.48, 9 Tr.49. Q.2
	2 tiết

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học
	Thư viện
	Phương trình vi phân thuần nhất
	
	Tr. 196 Q.2.
	

	Tư vấn của GV
	
	
	
	
	

	KT - ĐG
	
	- Chấm vở BT mỗi lớp 15 SV.
- Kiểm tra 10’
	
	-Nộp vở BT
- Phần TP xác định.
	


7.2.6.  Hàm nhiều biến, tích phân 2 lớp, phương trình vi phân.  Tuần 13.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết Phòng chung
	1. Phương trình vi phân cấp 1:  tuyến tính cấp 1, Becnuli, vi phân toàn phần.


	- Nắm được dạng và cách giải PTVP tuyến tính cấp 1, Becnuli và PTVP toàn phần.
	Tr. 199 – 208. Q.2.
	1 tiết



	
	
	2. Phương trình vi phân cấp hai với hệ số là hằng số.
	- Nắm được khái niệm nghiệm tổng quát, tích phân tổng quát, nghiệm riêng của PTVP cấp hai.
- Nắm được dạng và cách giải PTVP cấp hai với hệ số là hằng số. 
	Tr. 214, 230 – 238.

Q.2.
	2 tiết

	Seminar
	
	
	
	
	

	Bài tập
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập phần hàm nhiều biến (tiếp theo)
	
	BT 27 Tr.31 Q.2.
	 2 tiết

	
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập về tích phân 2 lớp.
	-Biết cách tính tính phân hai lớp trên miền D là hình thanh cong.
- Biết dùng tọa độ cực để tính tích phân hai lớp. 
	BT 68.Tr. 135, 

BT 14,17, Tr. 136. Q.2
	2 tiết.

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học
	
	
	
	
	

	Tư vấn của GV
	
	
	
	
	

	KT - ĐG
	
	- Chấm vở BT  mỗi lớp 15 SV.
- KT 10’
	
	- Nộp vở BT.
- BT phần tích phân 2 lớp.
	


7.2.7. Phương trình vi phân . Tuần 14.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	
	

	Seminar
	
	
	
	
	

	Bài tập
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập về phương trình vi phân cấp 1
	Biết cách giải các dạng PTVP cấp 1 đã học
	BT 1.Tr.258,
11. Tr.260. Q.2.
	2 tiết

	
	2 tiết Phòng riêng
	Bài tập về phương trình vi phân cấp 2
	Biết cách giải PTVP cấp hai với hệ số là hằng số.
	BT 21 Tr.263 Q.2.
	2 tiết

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học
	
	
	
	
	

	Tư vấn của GV
	
	
	
	
	

	KT - ĐG
	
	Kiểm tra 10 phút
	
	 Ôn PTVP
	


8. Chính sách đối với học phần.

8.1. Tiêu chuẩn đánh gía sinh viên :

          * Phân lượng các điểm thành phần trong điểm học phần quy định như sau: 



+ Kiểm tra thường xuyên và bài tập cá nhân /tuần : 10% . 

Kiểm tra/đánh giá thường xuyên được tiến hành trơng suốt thời gian học HP, trong giờ lý thuyết trong giờ chữa bài tập, kể cả ngoài giờ học, trong giờ tư vấn cho SV bằng nhiều hình thức. Bài tập cá nhân /tuần ứng với nhiệm vụ chuẩn bị cho các bài giảng lý thuyết trên lớp hoặc cho các giờ chữa bài tập…

 

+ Đánh giá thái độ học tập, chuyên cần: 10%



+ Bài tập cá nhân / học kì: 10%.


                    + Thi giữa học phần : 20% .

Kiểm tra đánh giá giữa kì nhằm đánh giá tổng hợp những mục tiêu nhận thức và các kĩ năng khác ở giai đoạn giữa môn học.


                    
+ Thi hết học phần: 50%.

 Đây là bài kiểm tra quan trọng nhất của HP nhằm đánh giá toàn diện các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu nhóm (phân tích, tổng hợp, sáng tạo).

Trên đây là phần KTĐG bắt buộc phải thực hiện.

* Sự hiện diện trên lớp: 80%.

* Nộp các bài tập đúng thời hạn.

9. Thang điểm xếp loại:

+ 9 – 10 : xuất sắc.

+ 8 - < 9 : Giỏi.

+ 7 - < 8 : Khá.

+ 6 - < 7 : Trung bình khá.

+ 5 - < 6 : Trung bình.

+ 4 - < 5 : Yếu.

+     < 4 :  Kém.

 Ngày   tháng   năm                         Ngày   tháng   năm                          Ngày   tháng   năm

        Duyệt



      Tổ trưởng bộ môn                            Giảng viên 

  (Khoa/Bộ môn)                                      (Kí tên)                                           (Kí tên)
Mai Xuân Thảo                                    Nguyễn Văn Cần                           Nguyễn Mạnh Hùng
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